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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 
NGÀNH/ NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU: 1935 Giờ ( tương đương  90 tín chỉ)
Lý thuyết:  30-50%
Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận: 50-70%
(tương ứng với 2,5.năm đào tạo theo niên chế)

1. [bookmark: _Toc458519637]Giới thiệu chung về nghề
Là nghề thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kếvà đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.
2. Kiến thức
· Xác định được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, thiết bị sấy, lò hơi...
· Xác định được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
· Đánh giá được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị nhiệt lạnh.
· Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống Nhiệt lạnh.
· Xác định được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị nhiệt trong từng lĩnh vực.
· Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí, Kỹ thuật điện và kỹ thuật điều khiển tự động.
· Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc.
· Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động.
3. Kỹ năng
· Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị nhiệt trong hệ thống cũng như kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong việc lắp đặt các thiết bị nhiệt.
· Lắp đặt, vận hành các thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh, cụ thể: các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
· Đọc được các bản vẽ thiết kế, lắp đặt.
· Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt dân dụng và công nghiệp.
· Sử dụng các trang thiết bị an toàn, đúng kỹ thuật.
· Phân biệt được các loại thiết bị và các thuật ngữ chuyên ngành.
· Phân loại và phân tích được được các thành phần chung của hệ thống nhiệt.
· Đánh giá được hiện trạng của hệ thống nhiệt.
· Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh.
· Chủ động xác định mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc.
· Tư vấn, thiết kế được các hệ thống nhiệt lạnh theo yêu cầu của khách hàng.
· Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án.
· Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc.
· Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.
· Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống.
· Đạt trình độ B tiếng Anh (Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành)
· Đạt trình độ B về Tin học ứng dụng;
· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, quản lý nhóm, giám sát hệ thống công nghệ. 
· Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ.
· Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo.
· Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh .
· Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài) .
· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
· Có trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. 
[bookmark: _Toc458519642]4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
· Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.
[bookmark: _Toc458519643]5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
 Học xong chương trình, người học có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí: 
· Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và thương nghiệp.
· Bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh Công nghiệp.
· Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí.
· Bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy.
· Quản lý điều hành tổ, nhóm  bảo trì, sửa chữa, vận hành và thi công hệ thống lạnh Công nghiệp.
· Quản lý điều hành Tổ, nhóm  bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy.
· Quản lý điều hành tổ, nhóm thi công hệ thống điều hòa không khí.
· Giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện.
· Lập dự án, thiết kế và tham gia lập dự án, thiết kế chuyên ngành về Nhiệt.
· Kiểm định thiết bị áp lực.
· Sản xuất, gia công thiết bị Nhiệt - lạnh.
· [bookmark: _Toc458519644]Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị Cơ-Nhiệt- Điện.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
[bookmark: _Toc458519645]- Có thể tiếp tục học liện thông ở bậc cao hơn để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM
[bookmark: _Toc458519646][bookmark: _GoBack]1. Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt, tư vấn bán hàng hệ thống điện, nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp
1.1. Mô tả vị trí việc làm:
1.1.1. Kiến thức
· Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
· Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….
· Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống 
· Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống
· Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống
· Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
· Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.
· Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
· Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.
1.1.2. Kỹ năng
· Lắp đặt được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp.
· Kiểm tra, xác định được các thông số kỹ thuật hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, …
· Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của thiết bị có trong hệ thống.
· Sửa chữa, thay thế được các thiết bị hư hỏng có trong hệ thống .
1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
· Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng
· Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi
· Có ý thức chấp hành kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng.
· Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm.
1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 345 giờ (tương đương 15  tín chỉ)

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	A1
	Ngoại ngữ
	
	x
	
	
	

	A2
	Tin học
	
	x
	
	
	

	A3
	Giao tiếp
	
	x
	
	
	

	A4
	Làm việc nhóm
	
	
	x
	
	

	A5
	An toàn lao động
	
	
	
	
	x

	A6
	Kinh doanh
	
	x
	
	
	

	A7
	Tư duy sáng tạo, tính chủ động
	
	
	x
	
	

	A8
	Quản lý thời gian
	
	
	
	x
	

	A9
	Tập trung
	
	
	
	x
	

	A10
	Giải quyết vấn đề
	
	
	x
	
	

	A11
	Làm việc trên công trường
	
	x
	
	
	

	B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	B1
	Hàn gió đá
	
	
	x
	
	

	B2
	Hàn điện
	
	
	x
	
	

	B3
	Gia công ống
	
	
	x
	
	

	B4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng 
	
	
	
	x
	

	B5
	Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không
	
	
	x
	
	

	B6
	Đọc bản vẽ
	
	
	x
	
	

	B7
	Điện cơ bản, trang bị điện
	
	
	
	
	x

	B8
	Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt
	
	
	
	x
	

	C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	C1
	Kỹ thuật lạnh
	
	
	
	
	x

	C2
	Cấu tạo và nguyên lý thiết bị lạnh
	
	
	
	
	x

	C3
	Bảo trì, sửa chữa, lắp đặt, vận hành tủ lạnh
	
	
	
	x
	

	C4
	Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt tủ mát, tủ đông, tủ kem
	
	
	
	x
	

	C5
	Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt máy điều hòa cục bộ
	
	
	
	x
	

	C6
	Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt máy nước uống nóng lạnh
	
	
	x
	
	

	C7
	Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt máy giặt
	
	
	x
	
	

	C8
	Bảo trì, sửa chữa, vận hành, lắp đặt máy tắm nước nóng.
	
	
	x
	
	

	C9
	Tư vấn bán hàng điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp
	
	x
	
	
	

	C10
	Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt
	
	
	x
	
	


1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
A. Các năng lực cơ bản 
A1.  Ngoại ngữ
- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh
A2.  Tin học
- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad
- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức
A3 .  Giao tiếp
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp
A4 .  Làm việc nhóm
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao
A5 .  An toàn lao động
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động
- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng
A6 .  Kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán
- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động
- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu
A8 .  Quản lý thời gian
- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian
A9 .  Tập trung
- Yêu cầu kiến thức: tổ chức thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: xác định quy trình tổ chức công việc
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: hoàn thành
A10 .  Giải quyết vấn đề
- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện
A11 .  Làm việc công trường
- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường
B.  Các năng lực chung
B1 .  Hàn gió đá
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá
· Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa, tắt lửa hàn.
· Các phương pháp hàn gió đá
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá
· Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B2 .  Hàn điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện
· Cách điều chỉnh dòng điện, nhiệt độ hàn
· Các kỹ năng hàn điện
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện
· Điều chỉnh được dòng điện, hàn mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B3 .  Gia công ống 
- Yêu cầu kiến thức: 
· Sử dụng được bộ gia công ống
· Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống
- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng
· Đúng kỹ thuật, kích thước
· Đúng thời gian quy định
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng
B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...
· Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc
B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu về áp suất thử
· Am hiểu về chất thử
· Am hiểu về đối tượng thử
· Am hiểu về sử dụng áp kế
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Chọn được áp suất thử phù hợp
· Chọn được chất thử phù hợp
· Chọn được áp kế phù hợp
· Kết nối được hệ thống thử áp
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, an toàn
B6 .  Đọc bản vẽ
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc
· Có kiến thức về vẽ kỹ thuật
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Đọc được các bản vẽ đấu dây
· Đọc được các bản vẽ nguyên lý
· Đọc được các bản vẽ thi công
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật 
B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức về điện cơ bản
· Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn
B8 .  Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu khí lý tưởng
· Am hiểu chất thuần khiết
· Am hiểu các định luật nhiệt động
· Am hiểu không khí ẩm
· Am hiểu các phương thức truyền nhiệt
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Làm được bài tập khí lý tưởng
· Làm được bài tập chất thuần khiết
· Làm được bài tập các định luật nhiệt động
· Làm được bài tập không khí ẩm
· Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống




C. Các năng lực chuyên môn
C1 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
C2 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.        
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra, tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
C3 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của tủ lạnh 
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các tủ lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C4 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  tủ mát, tủ đông, tủ kem
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các tủ mát, tủ đông, tủ kem đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các tủ mát, tủ đông, tủ kem đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C5 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  máy điều hòa cục bộ
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C6 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy nước uống nóng lạnh
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy nước uống nóng lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy nước uống nóng lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C7 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của máy giặt
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy giặt đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy giặt đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C8 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  máy tắm nước nóng.
	+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt các máy tắm nước nóng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các máy tắm nước nóng đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C9 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

C10 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
2. Quản lý điều hành tổ, nhóm  bảo trì, sửa chữa, vận hành và thi công hệ thống lạnh Công nghiệp
Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công  hệ thống lạnh Công nghiệp
2.1. Mô tả vị trí việc làm:
2.1.1. Kiến thức
· Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
· Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.
· Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
· Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.
· Xác định các phương án sửa chữa.
· Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.
· Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.
· Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó. 
· Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ
· Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
· Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.
· Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
· Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.
2.1.2. Kỹ năng
· Phân công công việc  
· Điều hành hoạt động của tổ.
· Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
· Đề ra các phương án sửa chữa.
· Thay thế được các thiết bị hư hỏng.
· Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị.
· Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
· Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
· Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
· Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
· Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
2.3. Các năng lực của vị trí việc làm
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2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
A. Các năng lực cơ bản 
A1.  Ngoại ngữ
- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh
A2.  Tin học
- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad
- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức
A3 .  Giao tiếp
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp
A4 .  Làm việc nhóm
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao
A5 .  An toàn lao động
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động
- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng
A6 .  Kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán
- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động
- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu
A8 .  Quản lý thời gian
- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian
A9 .  Tập trung
- Yêu cầu kiến thức: tổ chức thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: xác định quy trình tổ chức công việc
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: hoàn thành
A10 .  Giải quyết vấn đề
- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện
A11 .  Làm việc công trường
- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường
B.  Các năng lực chung
B1 .  Hàn gió đá
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá
· Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa
· Các phương thức năng hàn gió đá
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá
· Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B2 .  Hàn điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện
· Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn
· Các kỹ năng hàn điện
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện
· Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B3 .  Gia công ống 
- Yêu cầu kiến thức: 
· Sử dụng được bộ gia công ống
· Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống
- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng
· Đúng kỹ thuật, kích thước
· Đúng thời gian quy định
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng
B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...
· Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc
B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu về áp suất thử
· Am hiểu về chất thử
· Am hiểu về đối tượng thử
· Am hiểu về sử dụng áp kế
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Chọn được áp suất thử phù hợp
· Chọn được chất thử phù hợp
· Chọn dược áp kế phù hợp
· Kết nối được hệ thống thử áp
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn
B6 .  Đọc bản vẽ
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc
· Có kiến thức về vẽ kỹ thuật
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Đọc được các bản vẽ đấu dây
· Đọc được các bản vẽ nguyên lý
· Đọc được các bản vẽ thi công
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật 
B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức về điện cơ bản
· Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn
B8 .  Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu khí lý tưởng
· Am hiểu chất thuần khiết
· Am hiểu các định luật nhiệt động
· Am hiểu không khí ẩm
· Am hiểu các phương thức truyền nhiệt
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Làm được bài tập khí lý tưởng
· Làm được bài tập chất thuần khiết
· Làm được bài tập các định luật nhiệt động
· Làm được bài tập không khí ẩm
· Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống
C. Các năng lực chuyên môn
C1 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
C2 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.        
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra , tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày đượcnguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của tủ lạnh 
	+ Hiểu và phân tích được quy trình thi công lắp đặt hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

C4 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại hệ thống
	+ Hiểu và phân tích được quy trình Vận hành , bảo trì  các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình Vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C5 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  hệ thống lạnh 
 	+ Hiểu và phân tích được quy trình Sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình Sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C6 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể chuyên ngành kỹ thuật lạnh.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng chuyên môn về thiết bị, kiểm tra và nắm vững sơ đồ cấu tạo , hoạt động của các thiết bị.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C7 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

C8 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể làm việc nhóm, quản lý.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống điều hòa không khí
3. Quản lý điều hành tổ, Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống điều hòa không khí
3.1. Mô tả vị trí việc làm:
3.1.1. Kiến thức
· Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
· Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí
· Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
· Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.
· Xác định các phương án sửa chữa.
· Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.
· Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.
·   Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó. 
·   Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ
· Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
· Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.
· Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
· Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.
3.1.2. Kỹ năng
· Phân công công việc  
· Điều hành hoạt động của tổ.
· Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
· Đề ra các phương án sửa chữa.
· Thay thế được các linh kiện.
· Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị
· Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
· Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
· Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
· Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
· Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn
· Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
· Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;
· Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
· Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
· Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 
3.3. Các năng lực của vị trí việc làm
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3.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
A. Các năng lực cơ bản 
A1.  Ngoại ngữ
- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh
A2.  Tin học
- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad
- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức
A3 .  Giao tiếp
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp
A4 .  Làm việc nhóm
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao
A5 .  An toàn lao động
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động
- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng
A6 .  Kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán
- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động
- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu
A8 .  Quản lý thời gian
- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian
A9 .  Tập trung
- Yêu cầu kiến thức: tổ chức thực hiện
- Yêu cầu kỹ năng: xác định quy trình tổ chức công việc
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: hoàn thành
A10 .  Giải quyết vấn đề
- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành
- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện
A11 .  Làm việc công trường
- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường
B.  Các năng lực chung
B1 .  Hàn gió đá
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá
· Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa
· Các phương thức năng hàn gió đá
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá
· Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B2 .  Hàn điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện
· Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn
· Các kỹ năng hàn điện
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện
· Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn
· Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
B3 .  Gia công ống 
- Yêu cầu kiến thức: 
· Sử dụng được bộ gia công ống
· Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống
- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng
· Đúng kỹ thuật, kích thước
· Đúng thời gian quy định
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng
B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kiến thức: 
· Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...
· Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc
B5 .  Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu về các phương pháp lập kế hoạch tiến độ 
· Am hiểu về các phàn mềm ứng dụng.
· Am hiểu về phương pháp thi công bảo trì, sửa chữa.
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Chọn được phương pháp phù hợp.
· Chọn được phàn mềm ứng dụng.phù hợp
· Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.
· Giám sát tiến độ thi công bảo trì, sửa chữa.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Giám sát tiến độ thi công bảo trì, sửa chữa hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn
B6 .  Đọc bản vẽ
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc
· Có kiến thức về vẽ kỹ thuật
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Đọc được các bản vẽ đấu dây
· Đọc được các bản vẽ nguyên lý
· Đọc được các bản vẽ thi công
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
· Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật 
B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện
- Yêu cầu kiến thức: 
· Có kiến thức về điện cơ bản
· Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
· Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn
B8 .  Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt
- Yêu cầu kiến thức: 
· Am hiểu khí lý tưởng
· Am hiểu chất thuần khiết
· Am hiểu các định luật nhiệt động
· Am hiểu không khí ẩm
· Am hiểu các phương thức truyền nhiệt
- Yêu cầu kỹ năng: 
· Làm được bài tập khí lý tưởng
· Làm được bài tập chất thuần khiết
· Làm được bài tập các định luật nhiệt động
· Làm được bài tập không khí ẩm
· Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống
C. Các năng lực chuyên môn
C1 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống điều hòa không khí thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
C2 .  
- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.        
- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra, tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.
C3 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày đượcnguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí
	+ Hiểu và phân tích được quy trình thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 


C4 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại hệ thống
	+ Hiểu và phân tích được quy trình vận hành , bảo trì  các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C5 .  
- Yêu cầu kiến thức: 
	+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  hệ thống điều hòa không khí
 	+ Hiểu và phân tích được quy trình sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.
- Yêu cầu kỹ năng: 
	+ Thực hiện được quy trình sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;
	+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.	
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
C6 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể chuyên ngành kỹ thuật lạnh.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng chuyên môn về thiết bị, kiểm tra và nắm vững sơ đồ cấu tạo, hoạt động của các thiết bị.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 


C7 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống điều hòa không khí, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

C8 .  
- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể làm việc nhóm, quản lý.
- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
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